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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------- 

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

Số: 112/DR.QUEEN/2024 

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm 

Tên tổ chức, cá nhân: CHI NHÁNH HÒA BÌNH-CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM & DỊCH VỤ Y TẾ DR QUEEN BIODERMA FRANCE.  

Địa chỉ: Khu tái định cư 1 - tiểu khu Liên Sơn, phố Cù chính Lan, thị trấn 

Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. 

Điện thoại: 02439922219 

Mã số doanh nghiệp: 0109128047-001 

Số Giấy chứng nhận ISO 22000:2018: Số HA 319-24-01/00, Ngày cấp: 

03/02/2024, nơi cấp: Viện nghiên cứu phát triển tiêu chuẩn chất lượng. 

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: Số 39/2022/ATTP-

CNĐK, Ngày cấp: 09/09/2022, nơi cấp: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở 

Y tế tỉnh Hòa Bình 

  2. Thành phần:  

  Canxi carbonate nano (40% Canxi), Aquamin F (canxi từ tảo biển đỏ) 

(32% canxi) , Fucoidan, Beta glucan, Glucosamin sulfate natri, Sụn cá mập 

powder, Collagen type II, Curcumin nano 5%, Sữa bột, Sữa non (Colostrum), 

whey protein, Đường (Isomalt), Chất xơ hòa tan (FOS), Lysine, Taurine, 

Choline, Đông trùng hạ thảo,  hạnh nhân, Bột óc chó, Bột macca, Bột sachi, 

Bột đậu đỏ, Bột đậu đen, bột hạt ý dĩ, Vừng, Yến mạch, Đậu gà, Bột gạo lứt 

đỏ, Bột hạt sen, Bột lúa mạch, bột hạt dẻ cười, bột gạo lứt huyết rồng, bột đậu 

Hà Lan, bột bông cải xanh, bột măng tây. Các vitamin (Vitamin A, Vitamin C, 

Vitamin E, Vitamin D3, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin K2 

(MK7) 2000ppm, Vitamin B5, Vitamin B3, Biotin). Khoáng chất (Sắt III 

polymaltose (29% Sắt), Kẽm gluconate (14.3% kẽm), Đồng sulphat (39.7% 

Đồng), Mangan sulphat (36% Mangan), Magie lactat (11.8% Magie), Natri 

Clorid (39.3% Natri), Dicalcium phosphate Anhydrous (22.7% Phospho)). 

Hương dùng trong thực phẩm 

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 24 tháng kể từ ngày sản xuất, ngày sản 

xuất và hạn sử dụng ghi trên nhãn của sản phẩm. 

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 

II. Thông tin về sản phẩm 

1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bổ sung GOSURE GOLD  



- Quy cách bao gói:  

+ Dạng hộp gói thiếc:  16g, 18g, 20g, 25g, 150g, 500g, 1kg, 

+ Dạng lon: 360g/lon, 400g/lon, 500g/lon, 650g/lon, 850g/lon, 900g/lon, 

1kg/lon, 2kg/lon hoặc theo nhu cầu đóng gói của thị trường và được ghi cụ thể 

trên nhãn và bao bì. 

- Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng trong hộp túi tráng thiếc, lon 

thiếc bao bì đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo định của Bộ Y tế. 

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:  CHI NHÁNH HÒA BÌNH-

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM & DỊCH VỤ Y TẾ DR QUEEN 

BIODERMA FRANCE.  

Địa chỉ: Khu tái định cư 1- tiểu khu Liên Sơn, phố Cù chính Lan, thị trấn 

Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 

III. Mẫu nhãn sản phẩm (mẫu nhãn sản phẩm dự kiến đính kèm) 

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm 

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn 

thực phẩm theo:  

- Tiêu chuẩn của nhà sản xuất số TCCS: 112/DR.QUEEN/2024 ngày 16 

 tháng 07 năm 2024 đính kèm 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an 

toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công 

bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.  

   Lương Sơn, ngày 16 tháng 07 năm 2024 

      ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MẪU NHÃN SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

Thực phẩm bổ sung GOSURE GOLD 

  Thành phần:  

  Canxi carbonate nano (40% Canxi), Aquamin F (canxi từ tảo biển đỏ) (32% 

canxi) , Fucoidan, Beta glucan, Glucosamin sulfate natri, Sụn cá mập powder, 

Collagen type II, Curcumin nano 5%, Sữa bột, Sữa non (Colostrum), whey protein, 

Đường (Isomalt), Chất xơ hòa tan (FOS), Lysine, Taurine, Choline, Đông trùng hạ 

thảo,  hạnh nhân, Bột óc chó, Bột macca, Bột sachi, Bột đậu đỏ, Bột đậu đen, bột 

hạt ý dĩ, Vừng, Yến mạch, Đậu gà, Bột gạo lứt đỏ, Bột hạt sen, Bột lúa mạch, bột 

hạt dẻ cười, bột gạo lứt huyết rồng, bột đậu Hà Lan, bột bông cải xanh, bột măng tây. 

Các vitamin (Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin D3, Vitamin B1, Vitamin 

B2, Vitamin B6, Vitamin K2 (MK7) 2000ppm, Vitamin B5, Vitamin B3, Biotin). 

Khoáng chất (Sắt III polymaltose (29% Sắt), Kẽm gluconate (14.3% kẽm), Đồng 

sulphat (39.7% Đồng), Mangan sulphat (36% Mangan), Magie lactat (11.8% Magie), 

Natri Clorid (39.3% Natri), Dicalcium phosphate Anhydrous (22.7% Phospho)). 

Hương dùng trong thực phẩm 

Thông tin dinh dưỡng ghi trên nhãn. 

Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Hàm lượng 

Canxi nano (40%) mg 2200.00 

Aquamin F (Canxi từ tảo biển đỏ) mcg 60000.00 

Glucosamin sulfat natri mcg 20000.00 

Beta glucan  mcg 20500.00 

Fucoidan  mcg 3500.00 

Collagen type 2 mcg 5000.00 

Sụn cá mập  mcg 5800.00 

Curcumin nano 5% mcg 2000.00 

Vitamin K2 (MK7) 2000ppm mcg 12.00 

Năng lượng Kcal 830.44 

Chất đường bột g 201.68 

Chất béo mg 1695.00 

Chất đạm mg 1879.00 

Taurine mcg 350.05 

Choline  mcg 132.00 

Chất xơ hòa tan (FOS) mg 589.00 

Vitamin   

Vitamin D3 IU 120.00 

Vitamin A IU 150.00 

Vitamin E IU 40.00                                                                                             

Vitamin C mcg 125.00 

Vitamin B1 mcg 268.00 



Vitamin B2 mcg 226.00 

Vitamin B6 mcg 214.00 

Vitamin B3 mcg 226.00 

Vitamin B5 mcg 246.00 

Biotin  mcg 28.60 

Khoáng chất   

Photpho mcg 325.00 

Natri mcg 198.00 

Kẽm gluconat mcg 200.00 

I-ốt mcg 91.00 

Magie lactat mcg 55000.00 

 

*Thông tin dinh dưỡng có trong 500g đáp ứng tối thiểu 80% giá trị ghi trên nhãn  

Hướng dẫn sử dụng: 

Cho 05 muỗng bột (khoảng 45g) vào 200ml nước sôi để nguội (khoảng 40OC), sẽ 

được 01 ly khoảng 210 ml, khuấy đều cho đến khi tan hoàn toàn. Ngày dùng 2 lần. 

Có thể điều chỉnh theo khẩu vị ngọt, nhạt của mỗi người: 

+ Tăng ngọt: pha đậm đặc hơn theo quy chuẩn nhà sản xuất hoặc thêm đường, sữa 

đặc. 

+ Giảm ngọt: pha thêm nước nếu uống nhạt hơn theo quy chuẩn nhà sản xuất. 

Thận trọng: Pha sản phẩm xong dùng ngay. Hỗn hợp sau khi pha sử dụng hết trong 

vòng 1 giờ. Đổ bỏ phần thừa sau mỗi lần uống. 

* Hướng dẫn cách pha: 

- Rửa sạch tay trước khi pha. 

- Rửa cốc và nắp đậy cho đến khi không còn bụi bẩn 

- Đun cốc và nắp đậy trong 5 phút. Đậy nắp kín cho đến khi sử dụng 

- Đun sôi nước uống trong 5 phút, để nguội bớt 

- Tham khảo bảng hướng dẫn cách pha, rót chính xác lượng nước ấm cần dùng 

vào cốc đã được luộc. 

- Chỉ dùng muỗng lường trong hộp và gạt ngang muỗng lường vào mép gờ của 

thành hộp. 

- Tham khảo bảng hướng dẫn cách pha, thêm chính xác số lượng muỗng lường 

(gạt ngang). 



- Sau khi dùng xong, bỏ lại muỗng lường vào bên trong hộp sản phẩm. 

- Đậy nắp và lắc hoặc khuấy đều cho đến khi bột được hòa tan hoàn toàn. 

- Cách bảo quản: Đậy nắp kín sản phẩm sau mỗi lần sử dụng và bảo quản nơi 

khô ráo. 

Thận trọng:  Pha sản phẩm xong dùng ngay. Hỗn hợp sau khi pha sử dụng hết 

trong vòng 1 giờ. Đổ bỏ phần thừa sau mỗi lần uống. 

 Lưu ý khi sử dụng: 

- Mở nắp bằng cách hướng tay cầm lên phía trên, kéo lên và vứt bỏ ngay nắp 

thiếc vừa mở. Cẩn thận để không bị thương bởi cạnh sắc của nắp 

- Chỉ dùng thìa (muỗng) có sẵn trong lon và bảo quản sạch sẽ, riêng biệt. 

*Dùng trong các trường hợp: 

Người có chế độ ăn thiếu hụt, người cao tuổi, người cần bổ sung canxi. 

Người có sức khỏe kém, mệt mỏi, do lao động làm việc cường độ cao, người 

già, người mới ốm dậy. 

Vận động viên thể thao, chấn thương thể thao, người bị gãy xương do tai nạn. 

Người trung tuổi, cao tuổi, khô các ổ khớp, sưng, nóng, đỏ đau, mỏi cơ khớp. 

Người thoái hóa đốt sống cổ, cột sống, khớp gối, tay chân, người đau mỏi vai 

gáy, gai đôi cột sống. 

Không thích hợp cho đối tượng không dung nạp sữa bò, dị ứng với lactose và dị ứng 

với các thành phần có ghi trên bao bì của sản phẩm. 

Đóng kín nắp lon sau khi sử dụng và để nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng trực 

tiếp, không lưu trữ trong tủ lạnh. 

Thông tin cảnh báo: Không sử dụng sản phẩm hết hạn, vón cục. Dùng sản 

phẩm trước hạn sử dụng và sử dụng hết trong vòng 20 ngày sau khi mở nắp bao bì.  

Ngày sản xuất: 

Hạn sử dụng: 

Khối lượng tịnh:  

Tên thương nhân chịu trách nhiệm sản xuất và chất lượng sản phẩm:  

Bảo quản: Cất giữ hộp sữa nơi khô ráo, thoáng mát. Sau khi mở hộp, chú ý 

đóng nắp hộp kín và giữ nơi khô ráo, thoáng, sạch. Nên dùng sản phẩm này nhanh sau 

khi mở hộp (trong vòng 20 ngày). 



CHI NHÁNH HÒA BÌNH-CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM & DỊCH VỤ Y 

TẾ DR QUEEN BIODERMA FRANCE.  

Địa chỉ: Khu tái định cư 1 - tiểu khu Liên Sơn, phố Cù chính Lan, thị trấn 

Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. 

Xuất xứ: Việt Nam 

          Lương Sơn, ngày 16 tháng 07 năm 2024 

        ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

 

 



 

TIÊU CHUẨN CỦA NHÀ SẢN XUẤT 

Số TCCS: 112/DR.QUEEN/2024   

   1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bổ sung GOSURE GOLD  

2. Tên tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm: CHI NHÁNH HÒA BÌNH-

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM & DỊCH VỤ Y TẾ DR QUEEN 

BIODERMA FRANCE.  

Địa chỉ: Khu tái định cư 1 - tiểu khu Liên Sơn, phố Cù chính Lan, thị trấn 

Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. 

3. Trạng thái sản phẩm 

- Trạng thái: dạng bột 

- Màu sắc: màu vàng nhạt 

- Mùi vị: đặc trưng của sản phẩm  

4. Thành phần:  

Canxi carbonate nano (40% Canxi), Aquamin F (canxi từ tảo biển đỏ) (32% 

canxi) , Fucoidan, Beta glucan, Glucosamin sulfate natri, Sụn cá mập powder, 

Collagen type II, Curcumin nano 5%, Sữa bột, Sữa non (Colostrum), whey protein, 

Đường (Isomalt), Chất xơ hòa tan (FOS), Lysine, Taurine, Choline, Đông trùng hạ 

thảo,  hạnh nhân, Bột óc chó, Bột macca, Bột sachi, Bột đậu đỏ, Bột đậu đen, bột 

hạt ý dĩ, Vừng, Yến mạch, Đậu gà, Bột gạo lứt đỏ, Bột hạt sen, Bột lúa mạch, bột 

hạt dẻ cười, bột gạo lứt huyết rồng, bột đậu Hà Lan, bột bông cải xanh, bột măng 

tây. Các vitamin (Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin D3, Vitamin B1, 

Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin K2 (MK7) 2000ppm, Vitamin B5, Vitamin B3, 

Biotin). Khoáng chất (Sắt III polymaltose (29% Sắt), Kẽm gluconate (14.3% kẽm), 

Đồng sulphat (39.7% Đồng), Mangan sulphat (36% Mangan), Magie lactat (11.8% 

Magie), Natri Clorid (39.3% Natri), Dicalcium phosphate Anhydrous (22.7% 

Phospho)). Hương dùng trong thực phẩm 

5. Chỉ tiêu chất lượng  

Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Hàm lượng 

Canxi nano (40%) mg 2200.00 

Aquamin F (Canxi từ tảo biển đỏ) mcg 60000.00 

Glucosamin sulfat natri mcg 20000.00 

Beta glucan  mcg 20500.00 

Fucoidan  mcg 3500.00 

Collagen type 2 mcg 5000.00 

Sụn cá mập  mcg 5800.00 

Curcumin nano 5% mcg 2000.00 

Vitamin K2 (MK7) 2000ppm mcg 12.00 



Năng lượng Kcal 830.44 

Chất đường bột g 201.68 

Chất béo mg 1695.00 

Chất đạm mg 1879.00 

Taurine mcg 350.05 

Choline  mcg 132.00 

Chất xơ hòa tan (FOS) mg 589.00 

Vitamin   

Vitamin D3 IU 120.00 

Vitamin A IU 150.00 

Vitamin E IU 40.00                                                                                             

Vitamin C mcg 125.00 

Vitamin B1 mcg 268.00 

Vitamin B2 mcg 226.00 

Vitamin B6 mcg 214.00 

Vitamin B3 mcg 226.00 

Vitamin B5 mcg 246.00 

Biotin  mcg 28.60 

Khoáng chất   

Photpho mcg 325.00 

Natri mcg 198.00 

Kẽm gluconat mcg 200.00 

I-ốt mcg 91.00 

Magie lactat mcg 55000.00 

*Thông tin dinh dưỡng có trong 500g đáp ứng tối thiểu 80% giá trị ghi trên nhãn  

6. Chỉ tiêu an toàn  

a. Giới hạn về vi sinh vật  

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức tối đa 

1 Enterobacteriaceae CFU/g 101 

2 Staphylococci dương tính với 

coagulase 
CFU/g 101 

3 Staphylococcal enterotoxin CFU/g 0 

4 L.monocytogenes CFU/g 102 

5 Salmonella CFU/g 0 

 b. Giới hạn về kim loại nặng (QCVN 8-2:2011/BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc 



gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm) 

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức tối đa 

1 Asen (As) mg/kg 0.5 

2 Cadimi (Cd) mg/kg 1.0 

3 

Chì (tính theo 1000ml sữa pha chuẩn 

theo hướng dẫn của nhà sản xuất) 

(Pb) 

mg/l 0.02 

4 Thủy ngân (Hg) mg/kg 0.05 

5 

Thiếc (Sn) (đựng trong bao bì tráng 

thiếc) 
mg/kg 250 

c. Phụ gia thực phẩm đảm: Tuân thủ Thông tư số 24/2019/TT-BYT ngày 

30/8/2019 của Bộ Y tế quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm. 

d, Dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật: Tuân thủ Thông tư số 50/2016/TT-BYT 

ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định giới hạn tối đa dư lượng 

thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm. 

e, Dư lượng thuốc thú y, tồn dư hooc môn tăng trưởng: Tuân thủ với Thông tư 

số 24/2013/TT-BYT ngày 14 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

“Quy định mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm”. 

7. Hướng dẫn sử dụng: 

Công dụng, đối tượng: theo nội dung nhãn đính kèm 

* Hướng dẫn cách pha: 

- Rửa sạch tay trước khi pha. 

- Rửa cốc và nắp đậy cho đến khi không còn bụi bẩn 

- Đun cốc và nắp đậy trong 5 phút. Đậy nắp kín cho đến khi sử dụng 

- Đun sôi nước uống trong 5 phút, để nguội bớt 

- Tham khảo bảng hướng dẫn cách pha, rót chính xác lượng nước ấm cần 

dùng vào cốc đã được luộc. 

- Chỉ dùng muỗng lường trong hộp và gạt ngang muỗng lường vào mép gờ 

của thành hộp. 

- Tham khảo bảng hướng dẫn cách pha, thêm chính xác số lượng muỗng 

lường (gạt ngang). 



- Sau khi dùng xong, bỏ lại muỗng lường vào bên trong hộp sản phẩm. 

- Đậy nắp và lắc hoặc khuấy đều cho đến khi bột được hòa tan hoàn toàn. 

- Cách bảo quản: Đậy nắp kín sản phẩm sau mỗi lần sử dụng và bảo quản 

nơi khô ráo. 

Thận trọng:  Pha sản phẩm xong dùng ngay. Hỗn hợp sau khi pha sử dụng 

hết trong vòng 1 giờ. Đổ bỏ phần thừa sau mỗi lần uống. 

* Lưu ý khi sử dụng: 

- Mở nắp bằng cách hướng tay cầm lên phía trên, kéo lên và vứt bỏ ngay 

nắp thiếc vừa mở. Cẩn thận để không bị thương bởi cạnh sắc của nắp 

- Chỉ dùng thìa (muỗng) có sẵn trong lon và bảo quản sạch sẽ, riêng biệt. 

8. Chất liệu bao bì, quy cách đóng gói: 

- Quy cách bao gói:  

+ Dạng hộp gói thiếc:  16g, 18g, 20g, 25g, 150g, 500g, 1kg, 

+ Dạng lon: 360g/lon, 400g/lon, 500g/lon, 850g/lon, 900g/lon, 1kg/lon, 

2kg/lon hoặc theo nhu cầu đóng gói của thị trường và được ghi cụ thể trên nhãn 

và bao bì. 

- Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng trong hộp túi tráng thiếc, lon thiếc 

bao bì đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo định của Bộ Y tế. 

9. Thời hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất, ngày sản xuất và hạn 

sử dụng ghi trên nhãn của sản phẩm  

10. Hướng dẫn bảo quản: Cất giữ hộp sữa nơi khô ráo, thoáng mát, 

tránh áng nắng trực tiếp. Sau khi mở hợp, chú ý đóng nắp hộp kín và giữ nơi 

khô ráo, thoáng, sạch. Nên dùng sản phẩm này nhanh sau khi mở hộp (trong 

vòng 20 ngày). Nên bảo quản ở nhiệt độ 20-25 độ C, vận chuyển bảo quản bằng 

phương tiện chuyên dụng. Không lưu trữ trong tủ lạnh. 

11. Thông tin cảnh báo: Không sử dụng sản phẩm hết hạn, vón cục. Dùng 

sản phẩm trước hạn sử dụng và sử dụng hết trong vòng 20 ngày sau khi mở nắp 

bao bì. 

                               Lương Sơn, ngày 16 tháng 07 năm 2024 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

 

 

 


